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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:         /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 của HĐND thành phố về việc áp dụng, bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) do sắp xếp đơn vị hành chính;
Thực hiện Công văn số 110/HĐND-VHXH ngày 02/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông báo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố đối với Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố và kết quả biểu quyết lấy ý kiến thành viên UBND thành phố;

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố quan tâm xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;

- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; 


- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;


- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030);
- Chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 12/3/2026 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi (viết tắt là nghệ thuật Bài Chòi) là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, được hình thành và phát triển qua quá trình lao động sản xuất, giao lưu văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh Trung Bộ nói chung. Bài Chòi mang hơi thở cuộc sống, thể hiện tính đa dạng văn hóa, sự sáng tạo của cộng đồng dân cư và được kế tục qua nhiều thế hệ. Từ các làn điệu, lời ca bình dị, gần gũi với đời sống thường nhật, Bài Chòi đã đi vào lòng người, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của các tầng lớp Nhân dân, là loại hình văn hóa phi vật thể có tính sáng tạo, nghệ thuật diễn xướng dân gian vui nhộn, được kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca và diễn xuất sân khấu. Âm nhạc của Bài Chòi bao gồm các làn điệu dân ca như: Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản, Hò Quảng, một số điệu lý, hò, vè… Phần hô thai của Bài Chòi được lấy từ kho tàng văn học dân gian, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình, tinh thần cố kết cộng đồng, chứa đựng những bài học về đạo đức, kinh nghiệm ứng xử ở đời. Chính vì vậy, nghệ thuật Bài Chòi mang đậm tính giáo dục nhân văn, lối sống, hướng con người đến những giá trị, chuẩn mực đạo đức cao đẹp, được các tầng lớp Nhân dân trân trọng, gìn giữ.
Với sự nỗ lực của cả cộng đồng, của các cấp chính quyền 09 tỉnh Trung Bộ nói chung, tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) nói riêng, nghệ thuật Bài Chòi đã được bảo tồn và phát huy có hiệu quả trong đời sống xã hội và được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại tỉnh Quảng Nam (cũ) vào năm 2014 và tại thành phố Đà Nẵng (cũ) vào năm 2016; đồng thời được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.
b) Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sinh hoạt, vui chơi, hưởng thụ văn hóa – nghệ thuật của các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển; đồng thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trong đời sống đương đại, đảm bảo thực hiện những cam kết trong Chương trình hành động quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam và văn hóa xứ Quảng trong thời kỳ mới, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 về quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 – 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND).
c) Hiện nay, do có sự thay đổi, mở rộng về địa giới hành chính sau khi tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) hợp nhất nên việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành đã không còn phù hợp về phạm vi, đối tượng. Ngoài ra, việc phân cấp kinh phí và phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã có sự thay đổi.
Do đó, cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết

a) Việc ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của HĐND thành phố theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, thống nhất quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Nghị quyết góp phần tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, minh bạch, đúng thẩm quyền sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ); tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về “phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội”; tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong việc áp dụng Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
a) Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

b) Thực hiện đúng thẩm quyền của HĐND thành phố trong quyết định chế độ chi ngân sách đối với nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù tại địa phương.

c) Kế thừa các quy định phù hợp của các địa phương cũ (Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND), đồng thời điều chỉnh để phù hợp với quy mô, đặc điểm, đối tượng, phạm vi, yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng mới.

d) Bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương; ưu tiên trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

đ) Phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nghệ nhân Bài Chòi trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi; khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Đăng ký xây dựng Nghị quyết

Ngày 11/02/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Tờ trình số 160/TTr-SVHTTDL trình UBND thành phố xem xét, trình Thường trực HĐND thành phố quyết định về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 – 2030.
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 160/TTr-SVHTTDL ngày 11/02/2026 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết Thành viên UBND, UBND thành phố có Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 30/3/2026 về đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 – 2030, trình Thường trực HĐND thành  phố xem xét, có ý kiến.
Ngày 02/ 4/2026, HĐND thành phố có Công văn số 110/HĐND-VHXH về việc thông báo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố xây dựng Nghị quyết theo Tờ trình 100/TTr-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố.
2. Soạn thảo Nghị quyết
a) Sau khi được Thường trực HĐND thành phố thống nhất chủ trương và UBND thành phố chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật có liên quan; khảo sát, tổng hợp tình hình thực tiễn hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi tại địa phương; xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết và các tài liệu kèm theo đúng quy định.

b) Hồ sơ dự thảo Nghị quyết gồm:
- Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030;
- Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố;
- Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan;
- Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết.

3. Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết
Ngày   /4/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND thành phố, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lập Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo hồ sơ trình thẩm định.

4. Thẩm định dự thảo Nghị quyết
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình và các tài liệu liên quan gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

b) Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số     ngày     /2026 Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030 để trình UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố theo quy định tại Tờ trình số …/TTr-SVHTTDL ngày …/…/2026 của Sở.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ;

Điều 3. Nội dung, mức chi và kinh phí thực hiện;

Điều 4. Hiệu lực thi hành;


Điều 5. Tổ chức thực hiện. 


Phụ lục kèm theo Nghị quyết quy định chi tiết nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết và phụ lục kèm theo
Dự thảo Nghị quyết và phụ lục kèm theo quy định các nội dung cơ bản sau:

- Quy định đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hỗ trợ.
- Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ đối với hoạt động sưu tầm hiện vật, kịch bản, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục liên quan di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng, mua sắm trang thiết bị và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi tại cộng đồng; truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi; tổ chức các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh…) về truyền thống lịch sử, văn hóa và vùng đất, con người xứ Quảng; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi.
- Quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố và ngân sách địa phương;
- Quy định trách nhiệm của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG, CHỈNH LÝ SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH

 VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành
a) Dự kiến mức kinh phí ngân sách thực hiện Nghị quyết trong từng năm, như sau:

- Năm 2026: 4.052.000.000đ (ngân sách thành phố: 2.481.000.000, ngân sách địa phương: 1.571.000.000).
- Năm 2027: 3.417.000.000đ (ngân sách thành phố: 2.348.500.000, ngân sách địa phương: 1.068.500.000).
- Năm 2028: 2.922.000.000đ (ngân sách thành phố: 1.831.000.000, ngân sách địa phương: 1.091.000.000).
- Năm 2029: 3.237.000.000đ (ngân sách thành phố: 2.123.500.000, ngân sách địa phương: 1.113.500.000).
- Năm 2030: 2.882.000.000đ (ngân sách thành phố: 1.746.000.000, ngân sách địa phương: 1.136.000.000).

b) Kinh phí thực hiện Nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn kinh phí đối ứng của các địa phương liên quan, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không dàn trải.

2. Điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai, thực hiện. Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí và thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ do Sở chủ trì theo quy định của Luật Ngân sách.

b) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND thành phố bố trí và phân bổ ngân sách hằng năm để thực hiện chế độ.

c) Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm theo quy định.
d) Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm theo quy định.
đ) UBND các xã, phường, đặc khu liên quan
Rà soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm theo quy định.

3. Thời gian trình ban hành
UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề giữa năm 2026 theo kế hoạch.

Trên đây là Tờ trình Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 – 2030, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan; Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo nội dung Nghị quyết với quy định pháp luật hiện hành; Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- CT và các PCT UBND TP;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;

- Lưu: VT, SVHTTDL.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Nguyễn Thị Anh Thi



	Phụ lục II

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT

 BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

(Kèm theo Tờ trình số /           TTr-UBND ngày   /   /2026 của UBND thành phố)       



	

	STT
	Nội dung 
	Thời gian thực hiện
	Số năm thực hiện
	Mức hỗ trợ (đồng)
	Tổng kinh phí (đồng)
	Đơn vị
thực hiện
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi

	
	Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, hình ảnh, kịch bản, nhạc cụ, trang phục… phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng
	2026
	01
	100.000.000
	100.000.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Ngân sách (NS) 

thành phố: 100%

	2
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các câu lạc bộ (CLB)/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 
	 
	 
	 
	 
	 

UBND các xã, phường, đặc khu
	NS thành phố: 50%, NS địa phương: 50%

	-
	98 CLB/đội/nhóm
	2026
	01
	9.000.000
	882.000.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	103 CLB/đội/nhóm

(dự kiến tăng 05 CLB/đội/nhón so với năm 2026)
	2027
	01
	    9.000.000
	927.000.000
	
	

	 -
	108 CLB/đội/nhóm

(dự kiến tăng 05 CLB/đội/nhóm so với năm 2027)
	2028
	01
	9.000.000
	 972.000.000
	
	

	 -
	113 CLB/đội/nhóm

(dự kiến tăng 05 CLB/đội/nhóm so với năm 2028)
	2029
	01
	9.000.000
	 1.017.000.000
	
	

	 -
	118 CLB/Đội/Nhóm

(dự kiến tăng 05 CLB/đội/nhóm so với năm 2029)
	2030
	01
	9.000.000
	1.062.000.000
	
	

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị: mua sắm nhạc cụ (bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…); mua sắm đạo cụ (chòi, thẻ bài, cờ, trang phục); mua sắm âm thanh (loa, chân loa, âm ly, micro...)   

	 -
	21 CLB/đội/nhóm
	2026
	01
	  60.000.000
	1.260.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu
	 

 

 NS thành phố: 50%,  NS địa phương: 50%

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	05 CLB/đội/nhóm (dự kiến tăng trong năm 2027)
	2027
	01
	  60.000.000
	300.000.000
	
	

	 -
	05 CLB/đội/nhón (dự kiến tăng trong năm 2028)
	2028
	01
	  60.000.000
	300.000.000
	
	

	 -
	05 CLB/đội/nhóm (dự kiến tăng trong năm 2029)
	2029
	01
	  60.000.000
	300.000.000
	
	

	 -
	05 CLB/đội/nhóm (dự kiến tăng trong năm trong năm 2030)
	2030
	01
	  60.000.000
	300.000.000
	
	

	3
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Bài Chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa bàn thành phố
	2027
	01
	70.000.000
	       70.000.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố: 100%, 

	b
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp*05 năm (Gồm hỗ trợ kinh phí ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	2026 - 2030
	05
	330.000.000
	1.650.000.000
	
	

	c
	Hỗ trợ việc truyền dạy thí điểm di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi thí điểm tại 50 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 50 trường học: 20.000.000đ/CLB/đội

/nhóm
	2026 
	01
	1.000.000.00
	1.000.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu
	NS thành phố: 50%, NS địa phương: 50% 

	d
	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm năm 
	2027 - 2030
	04
	910.000.000
	3.640.000.000
	
	

	đ
	Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền dạy Bài Chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận
	 2028
	01
	130.000.000
	130.000.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố: 100%, 

	5
	Hỗ trợ các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại: biên soạn  lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh… về truyền thống lịch sử, văn hóa và về vùng đất - con người xứ Quảng)
	2026, 2027
	02
	200.000.000
	400.000.000
	Liên hiệp các Hội VH – NT thành phố
	NS thành phố: 100%, 

	6
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi 

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	2026 - 2030
	005
	100.000.000
	500.000.000
	Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng
	NS thành phố: 100%, 

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	2026 - 2030
	05
	30.000.000
	150.000.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố: 100%, 

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	2026- 2030
	05
	150.000.000
	750.000.000
	
	

	d
	Tổ chức các hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan đến nghệ thuật Bài Chòi 
	2027 và 2029
	02
	400.000.000
	800.000.000
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	16.510.000.000 
	
	


Phụ lục III

PHÂN KỲ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

PHI VẬT THỂ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

(Kèm theo Tờ trình số /           TTr-UBND ngày   /   /2026 của UBND thành phố)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng
	NS thành phố (50%)
	NS địa phương (50%)
	
	

	I
	Năm 2026
	 
	 
	 
	4.052.000.000
	2.481.000.000
	1.571.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục… phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng
	năm 
	01
	   100.000.000 
	   100.000.000 
	100.000.000 
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	2
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 98 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	98
	9.000.000 
	882.000.000 
	441.000.000
	441.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro...)  (hỗ trợ 1 lần): 21 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	21
	60.000.000
	1.260.000.000 
	630.000.000
	630.000.000
	
	

	3
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm hỗ trợ ăn, đi lại) cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	
	
	NS thành phố 100%

	c


	Hỗ trợ truyền dạy thí điểm di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi tại 50 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 50 trường học: 20.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	50
	20.000.000
	1.000.000.000
	500.000.000
	500.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	d
	Hỗ trợ các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại: biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh… về truyền thống lịch sử, văn hóa và về vùng đất - con người xứ Quảng)
	đợt
	01
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	-
	Liên hiệp các Hội VH - NT thành phố
	NS thành phố: 100% 

	4
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	II
	Năm 2027
	
	
	 
	3.417.000.000
	2.348.500.000
	1.068.500.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 103 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	103
	9.000.000 
	927.000.000 
	463.500.000
	463.500.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro...)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	3
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý di sản Bài Chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa bàn thành phố
	lớp
	1
	70.000.000
	70.000.000 
	70.000.000 
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	b
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	3
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	

	c


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	4
	Hỗ trợ các đợt sáng tác các tác phẩm dân ca Bài Chòi (gồm các thể loại: biên soạn  lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh… về truyền thống lịch sử, văn hóa và về vùng đất - con người xứ Quảng)
	đợt
	1
	200.000.000
	200.000.000
	200.000.000
	-
	Liên hiệp các Hội VH - NT thành phố
	NS thành phố: 100% 

	4
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	1
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	1
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	1
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	d
	Tổ chức hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan nghệ thuật Bài Chòi
	năm
	1
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000


	-
	
	

	III
	Năm 2028
	 
	 
	 
	2.922.000.000
	1.831.000.000
	1.091.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 108 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	108
	9.000.000 
	972.000.000 
	486.000.000
	486.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	NS thành phố 100%

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	c
	Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền dạy Bài Chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận
	năm
	01
	130.000.000
	130.000.000
	130.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	NS thành phố 100%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương


	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và  PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	IV
	Năm 2029
	 
	 
	 
	3.237.000.000
	2.123.500.000
	1.113.500.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 113 CLB/đội/nhóm*9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	113
	9.000.000 
	1.017.000.000 
	508.500.000
	508.500.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài Chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	

	d
	Tổ chức hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan nghệ thuật Bài Chòi
	năm
	01
	400.000.000
	400.000.000
	400.000.000
	-
	
	

	V
	Năm 2030
	 
	 
	 
	2.882.000.000
	1.746.000.000
	1.136.000.000
	 
	

	1
	Hỗ trợ duy trì hoạt động và trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ, đạo cụ, âm thanh) cho các CLB/đội/nhóm Bài Chòi

	a
	Hỗ trợ duy trì hoạt động: 118 CLB/đội/nhóm *9.000.000đ/CLB/đội/nhóm/năm
	CLB
	118
	9.000.000 
	1.062.000.000 
	531.000.000
	531.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	b
	Hỗ trợ các trang thiết bị (mua sắm nhạc cụ gồm: bộ trống, đàn ghi ta phím lõm, đàn kìm, đàn nhị, đàn bầu…, mua sắm đạo cụ gồm: chòi, thẻ bài, cờ, trang phục, mua sắm âm thanh gồm: loa, chân loa, âm ly, micro…)  (hỗ trợ 1 lần): 05 CLB/đội/nhóm*60.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	05
	60.000.000
	300.000.000 
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	2
	Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của các nghệ nhân và cộng đồng: 03 lớp/năm *110.000.000đ/ lớp
(gồm kinh phí hỗ trợ ăn, đi lại cho học viên không hưởng lương: 100.000đ/người/ngày) 
	lớp
	03
	110.000.000
	330.000.000
	330.000.000
	-
	
	NS thành phố 100%

	b


	Hỗ trợ duy trì hoạt động 130 CLB/đội/ nhóm Bài Chòi tại 130 trường học: 7.000.000đ/CLB/đội/nhóm
	CLB
	130
	7.000.000
	910.000.000
	455.000.000
	455.000.000
	UBND các xã, phường, đặc khu

	NS thành phố 50%,

NS địa phương 50%

	3
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản nghệ thuật Bài Chòi
	

	a
	Tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật Bài chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố và Trung ương
	năm
	01
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000
	-
	Báo và PTTH Đà Nẵng
	NS thành phố 100%

	b
	Quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ thuật Bài Chòi trong các ấn phẩm du lịch 
	năm
	01
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	c
	Xây dựng các ấn phẩm (DVD, sách…), kịch bản… về di sản nghệ thuật Bài Chòi 
	năm
	01
	150.000.000
	150.000.000
	150.000.000
	-
	
	


Phụ lục IV

CÁC CÂU LẠC BỘ DÂN CA BÀI CHÒI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Tờ trình số /           TTr-UBND ngày   /   /2026 của UBND thành phố)


	Stt
	Câu lạc bộ
	Thông tin chính
	Ghi chú

	Phường Tam Kỳ

	1
	Câu lạc bộ Bài Chòi
 phường Tam Kỳ
	Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND phường Tam Kỳ
	

	2
	Câu lạc bộ Đàn - Hát

dân ca phường An Xuân
	09 thành viên

Quyết định thành lập số 38/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của UBND phường An Xuân
	

	3
	Câu lạc bộ Dân ca - Hô hát Bài Chòi phường Trường Xuân
	15 thành viên

Quyết định thành lập số 334/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường Trường Xuân
	

	4
	Câu lạc bộ Bài Chòi 
phường An Mỹ
	Số 332/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của UBND 

phường An Mỹ
	

	Phường Hương Trà

	5
	Câu lạc bộ hát dân ca - Bài Chòi phường Hòa Hương
	07 thành viên

Quyết định củng cố kiện toàn số: 12/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND phường Hòa Hương
	

	6
	Câu lạc bộ Dân ca - Hô hát Bài Chòi phường An Sơn
	12 thành viên

Quyết định thành lập số 123/QĐ-UBND, ngày 13/5/2017 của UBND phường An Sơn
	

	7
	Câu lạc bộ đàn hát Dân ca - Bài Chòi xã Tam Ngọc
	17 thành viên

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND 

xã Tam Ngọc
	

	Phường Quảng Phú

	8
	Câu lạc bộ Dân ca -

Hô hát Bài Chòi phường An Phú
	14 thành viên

Quyết định thành lập số 94/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND phường An Phú
	

	9
	Câu lạc bộ Dân ca Hô hát
 Bài Chòi xã Tam Phú
	12 thành viên

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND 

xã Tam Phú
	

	10
	Câu lạc bộ Dân ca Hô hát Bài Chòi thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú
	11 thành viên

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND 
xã Tam Phú
	

	11
	Câu lạc bộ Dân ca Hô hát Bài Chòi thôn Phú Thạnh, 

xã Tam Phú
	11 thành viên

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND

 xã Tam Phú
	

	12
	Câu lạc bộ Dân ca Hô hát Bài Chòi thôn Phú Bình,

 xã Tam Phú
	23 thành viên

Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND xã Tam Phú
	

	13
	Câu lạc bộ Dân ca - Hô hát

 Bài Chòi, xã Tam Thanh
	09 thành viên

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

xã Tam Thanh
	

	14
	Câu lạc bộ Hô hát Bài Chòi 
thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh
	07 thành viên

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND

 xã Tam Thanh
	

	 Phường Bàn Thạch

	15
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tam Thăng
	10 thành viên

Quyết định kiện toàn số 114/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND xã Tam Thăng
	

	16
	Câu lạc bộ hô hát Bài Chòi phường Hoà Thuận
	10 thành viên

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND 

phường Hòa Thuận
	

	17
	Câu lạc bộ Bài Chòi

khối phố Đoan Trai, 
phường Tân Thạnh
	05 thành viên

Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND 

phường Tân Thạnh
	

	Xã Tân Hiệp

	18
	Câu lạc bộ hô hát Bài Chòi

 xã Tân Hiệp
	Ban Chủ nhiệm: 05 thành viên

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND xã Tân Hiệp
	

	Phường Hội An Đông

	19
	Câu lạc bộ Dân ca 

Bài Chòi xã Cẩm Thanh

	17 thành viên

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND 

xã Cẩm Thanh
	

	Phường Hội An Tây

	20
	Câu lạc bộ Dân ca, Bài Chòi phường Cẩm An
	17 thành viên

Quyết định số 01/QĐ-TTVHTT ngày 10/10/2024 của Trung tâm VHTT phường Cẩm An
	

	Phường Điện Bàn 

	21
	Câu lạc bộ Bài Chòi khối phố Triêm Đông 1, phường Điện Bàn
	Số 1998/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của UBND 

phường Điện Bàn
	

	Phường Điện Bàn Tây

	22
	Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca 

xã Điện Thọ
	12 thành viên
Quyết định củng cố kiện toàn: số 100/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND xã Điện Thọ
	

	23
	Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca xã Điện Phước
	09 thành viên
Quyết định thành lập số 161/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND xã Điện Phước
Quyết định củng cố kiện toàn: số 98/QĐ-UBND ngày 12/5/2022
	

	24
	Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca trực thuộc Trung tâm VH - TT xã Điện Hồng
	10 thành viên
Quyết định thành lập số 05/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của 

UBND xã Điện Hồng
	

	Phường Điện Bàn Đông

	25
	Câu lạc bộ dân ca Bài Chòi và Hát Bả trạo phường Điện Dương
	Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND 

phường Điện Dương
	

	26
	Câu lạc bộ Bài Chòi phường Điện Nam Đông
	Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND 

phường Điện Nam Đông
	

	Xã Gò Nổi

	27
	Câu lạc bộ Đàn - Hát dân ca xã Điện Quang
	09 thành viên
Quyết định thành lập: số 03/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của 

UBND xã Điện Quang
	

	28
	Câu lạc bộ đàn – hát dân ca Bài Chòi thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Điện Phong
	Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 của UBND

 xã Điện Phong
	

	Xã Vu Gia

	29
	Câu lạc bộ Bài Chòi xã Vu Gia
	Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND 

xã Vu Gia
	

	Xã Hà Nha

	30
	Câu lạc bộ Dân ca Bài Chòi

 Song Bình, xã Đại Quang
	20 thành viên
Quyết định thành lập số 198/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 

của UBND xã Đại Quang
	

	Xã Đại Lộc

	31
	Câu lạc bộ Dân ca –

Bài Chòi huyện Đại Lộc
	Quyết định chuẩn y Ban chủ nhiệm: số 21/QĐ-TT.VH&TT ngày 24/8/2018 của Trung tâm VH – TT và TT-TH huyện Đại Lộc
	

	Xã Thu Bồn

	32
	Câu lạc bộ Bài Chòi thôn

 Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa
	10 thành viên
Quyết định thành lập: số 45/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND xã Duy Hòa
	

	33
	Câu lạc bộ Bài Chòi xã Duy Tân
	10 thành viên
Quyết định thành lập số 38/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND xã Duy Tân
	

	34
	Câu lạc bộ Bài Chòi Vương Long
	Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND 

xã Thu Bồn
	

	35
	Câu lạc bộ Bài Chòi Mỹ Sơn
	Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND 

xã Thu Bồn
	

	Xã Nam Phước

	36
	Câu lạc bộ Bài Chòi thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh
	15 thành viên
Quyết định thành lập số 36/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

 của UBND xã Duy Vinh
	

	Xã Duy Xuyên

	37
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Duy Xuyên
	Quyết định thành lập số 788/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của UBND xã Duy Xuyên
	

	Xã Duy Nghĩa

	38
	Câu lạc bộ Bài Chòi

xã Duy Thành
	10 thành viên
Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND xã Duy Thành về việc thành lập

Câu lạc bộ bài chòi xã Duy Thành
	

	Xã Nông Sơn

	39
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc
	Quyết định thành lập số 202/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND xã Quế Lộc
	

	Xã Xuân Phú

	40
	Câu lạc bộ Tuồng, dân ca thị trấn Hương An
	19 thành viên
Quyết định thành lập số 56/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thị trấn Hương An
	

	41
	Câu lạc bộ Dân ca

 xã Quế Phú
	09 thành viên
Quyết định củng cố số 155/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND xã Quế Phú
	

	42
	Câu lạc bộ đàn hát Dân ca 

- Bài chòi xã Quế Xuân 1
	08 thành viên
 Quyết định thành lập: số 157/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND xã Quế Xuân 1
	

	43
	Câu lạc bộ Dân ca 

xã Quế Xuân 2
	Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 
của UBND xã Quế Xuân 2
	

	Xã Quế Sơn Trung

	44
	Câu lạc bộ Tuồng, Dân ca

 xã Quế Mỹ
	17 thành viên
Quyết định thành lập số 697/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND xã Quế Sơn Trung
	

	45
	Câu lạc bộ Tuồng, Dân ca

 xã Quế Thuận
	12 thành viên 
Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND 

xã Quế Sơn Trung
	

	46
	Câu lạc bộ Tuồng, Dân ca 

xã Quế Hiệp
	12 thành viên
 Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND 

xã Quế Sơn Trung
	

	47
	Câu lạc bộ Tuồng, Dân ca 

xã Quế Châu
	15 thành viên
Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND 

xã Quế Sơn Trung
	

	Xã Quế Sơn

	48
	Câu lạc bộ Dân ca

 thị trấn Đông Phú
	09 thành viên
Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND thị trấn Đông Phú về việc củng cố CLB

 dân ca thị trấn Đông Phú
	

	49
	Câu lạc bộ Tuồng – Dân ca

 xã Quế An
	12 thành viên
 Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND xã Quế An về việc củng cố CLB Tuồng – Dân ca xã Quế An
	

	50
	Câu lạc bộ Tuồng - Dân ca 

xã Quế Minh
	09 thành viên
Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã Quế Minh về việc củng cố CLB Tuồng, dân ca xã Quế Minh
	

	51
	Câu lạc bộ Dân ca xã Quế Long
	12 thành viên 
Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND xã Quế Long về việc củng cố, bổ sung CLB

 Dân ca xã Quế Long
	

	52
	Câu lạc bộ Tuồng

– Dân ca xã Quế Phong
	14 thành viên
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND xã Quế Phong về việc củng cố CLB Tuồng, dân ca xã Quế Phong
	

	Xã Thăng Phú

	53
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca xã Bình Chánh
	Ban Chủ nhiệm CLB 15 thành viên
Quyết định kiện toàn số 74/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND xã Bình Chánh
	

	Xã Thăng Trường

	54
	Câu lạc bộ Dân ca 

Bài Chòi Bình Hải
	Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND

 xã Bình Hải
	

	Xã Việt An

	55
	Câu lạc bộ Dân ca, 

Bài Chòi xã Bình Lâm
	Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND

 xã Bình Lâm


	

	56
	Câu lạc bộ Bài Chòi

Sông Tiên xã Bình Sơn
	Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND 

xã Bình Sơn
	

	57
	Câu lạc bộ Nhạc cổ truyền và 

dân ca Bài Chòi An Cường 
	Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 30/9/2029 của UBND xã Quế Thọ
	

	58
	Câu lạc bộ Đàn - hát Dân ca 

xã Quế Thọ
	Quyết định số 06/QĐ-TT VH-TT ngày 15/8/2023 của Trung tâm VH – TT xã Quế Thọ
	

	Xã Hiệp Đức

	59
	Câu lạc bộ Hát tuồng, dân ca 

xã Hiệp Hòa
	Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND 

xã Hiệp Hòa
	

	Xã Chiên Đàn

	60
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca Bài Chòi xã Tam Thái
	15 thành viên
Quyết định thành lập: số 353/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND xã Tam Thái
	

	61
	Câu lạc bộ Dân ca - 

Bài Chòi xã Tam Đàn
	18 thành viên
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND 

xã Tam Đàn
	

	Xã Tây Hồ

	62
	Câu lạc bộ dân ca Bài Chòi

 xã Tam Phước
	11 thành viên
Quyết định thành lập: số 43/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND xã Tam Phước
	

	63
	Câu lạc bộ Dân ca - Bài Chòi 

xã Tam Lộc
	18 thành viên
Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND

 xã Tam Lộc
	

	64
	Câu lạc bộ Dân ca - 

Bài Chòi xã Tam An
	16 thành viên
Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND 

xã Tam An
	

	65
	Câu lạc bộ Dân ca Bài Chòi

 xã Tam Thành
	Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND 

xã Tam Thành
	

	Xã Phú Ninh

	66
	Câu lạc bộ Dân ca - 

Bài Chòi xã Tam Dân
	16 thành viên
Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND 

xã Tam Dân
	

	67
	Câu lạc bộ Bài Chòi xã Tam Đại
	Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND xã Tam Đại
	

	68
	Câu lạc bộ Bài Chòi xã Tam Lãnh
	Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của UBND xã Tam Lãnh
	

	Xã Núi Thành

	69
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tam Hiệp
	Quyết định thành lập số 78/QĐ-UBND ngày 26/5/2019 của UBND xã Tam Hiệp
	

	70
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca xã Tam Giang
	12 thành viên
Quyết định thành lập số 160/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND xã Tam Giang
	

	71
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp
	Quyết định thành lập số 160/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND xã Tam Hiệp
	

	72
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

huyện Núi Thành
	Quyết định thành lập số 06/QĐ-TTVHTT&TTTH ngày 06/4/2022 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Núi Thành
	

	73
	Câu lạc bộ Dân ca,

Bài Chòi thị trấn 

Núi Thành
	Quyết định thành lập số 97/QĐ-UBND ngày 24/10/2020 của UBND thị trấn Núi Thành
	

	Xã Tam Anh

	74
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tam Anh Bắc
	Quyết định thành lập số 43/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND xã Tam Anh Bắc
	

	Xã Sơn Cẩm Hà

	75
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca 

xã Tiên Sơn
	18 thành viên
Quyết định thành lập số 51/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND xã Tiên Sơn
	

	76
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca, 

Bài Chòi xã Tiên Hà
	09 thành viên 
Quyết định thành lập số 67/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND xã Tiên Hà
	

	77
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca

 xã Tiên Châu
	Quyết định thành lập số 113/QĐ-UBND ngày 28/09/2017 của UBND xã Tiên Châu
	

	Xã Tiên Phước

	78
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca 

thị trấn Tiên Kỳ
	20 thành viên
 Quyết định thành lập số 31/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND thị trấn Tiên Kỳ
	

	79
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca

 xã Tiên Phong
	Có 15 thành viên
Quyết định thành lập số 114/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND xã Tiên Phong
	

	80
	Câu lạc bộ dân ca, Bài Chòi 

xã Tiên Thọ
	Quyết định thành lập số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2028 của UBND xã Tiên Thọ
	

	81
	Câu lạc bộ Đàn, hát dân ca 

xã Tiên Mỹ
	Quyết định thành lập số 60/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND xã Tiên Mỹ
	

	Xã Thạnh Bình

	82
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca 

xã Tiên Lộc
	15 thành viên 
Quyết định thành lập số 02/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND xã Tiên Lộc
	

	83
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tiên Cảnh
	Quyết định thành lập số 80/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 của UBND xã Tiên Cảnh về việc thành lập câu lạc bộ Bài chòi xã Tiên Cảnh
	

	84
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca

 xã Tiên Lập
	Quyết định thành lập số 42/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND xã Tiên Lập
	

	85
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca

 xã Tiên An
	Có 14 thành viên
Quyết định thành lập số 41/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND xã Tiên An
	

	Xã Lãnh Ngọc

	86
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca

 xã Tiên Hiệp
	Quyết định thành lập số 96/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 

của UBND xã Tiên Hiệp
	

	87
	Câu lạc bộ Đàn, Hát dân ca

 xã Tiên Lãnh
	15 thành viên 
Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 20/01/2022 về việc củng cố CLB Đàn, hát dân ca xã Tiên Lãnh
	

	88
	Câu lạc bộ Đàn hát dân ca, Bài Chòi xã Tiên Ngọc
	Quyết định thành lập số 79/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND xã Tiên Ngọc
	

	Xã Trà My

	89
	Câu lạc bộ Bài Chòi Hội 

người cao tuổi xã Trà Giang
	Có 10 thành viên

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND

 xã Trà Giang
	

	Xã Tam Xuân

	90
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tam Tiến (cũ)
	Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 31/02/2022 của UBND 

xã Tam Tiến 
	

	91
	Câu lạc bộ Bài Chòi

 thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến
	Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND

 xã Tam Tiến
	

	92
	Câu lạc bộ Bài Chòi 

xã Tam Xuân II (cũ)
	Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND 

xã Tam Xuân II
	

	Xã Đồng Dương

	93
	Câu lạc bộ dân ca Bài Chòi

 xã Bình Định Bắc
	Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND 

xã Bình Định Bắc
	

	94
	Câu lạc bộ dân ca Bài Chòi 

xã Bình Trị 
	Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND

 xã Bình Trị
	

	Phường Cẩm Lệ

	95
	Câu lạc bộ Dân ca Bài Chòi

 Cẩm Lệ
	Số 82/QĐ-TTVHTT ngày 14/12/2018 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cẩm Lệ
	

	Phường Liên Chiểu

	96
	Câu lạc bộ Dân ca Bài Chòi phường Liên Chiểu
	Số 738/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND 

phường Liên Chiểu
	

	Xã Hòa Vang 

	97
	Câu lạc bộ Bài Chòi Sông Yên

 xã Hòa Vang
	Số 655/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND 

xã Hòa Vang
	

	98
	Câu lạc bộ Dân ca Bài Chòi

 Bồ Bản
	Số 116/QĐ-UBND ngày 24/03/2025 của UBND

 xã Hòa Phong
	


